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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện chuyên đề môn Sinh Học
       Căn cứ vào điều kiện thực tế của Tổ chuyên môn , nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề môn sinh năm học 2022 – 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp cho giáo viên làm quen với việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh.
- Giúp giáo viên tìm ra các phương pháp, các kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
- Tạo cơ hội cho giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, phát huy tính sáng tạo của mình. Thông qua việc dạy và dự giờ minh họa mỗi giáo viên tự rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng trong các giờ dạy của mình.
- Góp phần nâng cao hiệu quả tương tác học giữa giáo viên và học sinh.
- Xây dựng giờ học có bổ sung hoạt động vận dụng sáng tạo, tạo môi trường cho học sinh tự mình trải nghiệm kiến thức, sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học.
2. Yêu cầu:
Giáo viên:
- Việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học phải thể hiện được sự đổi mới, tránh hình thức,nội dung trao đổi chuyên môn tập trung vào phương pháp và các kĩ thuật dạy học đã sử dụng trong bài dạy.
- Giáo viên lên lớp cần có một phong cách thân thiện, phá bỏ hàng rào vô hình giữa giáo viên và học sinh từ đó xây dựng được động lực học tập cho các em.
 Học sinh:
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các hiện tượng thực tế.
- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin từ các dữ kiện thực tế.
-Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu khoa học tự nhiên.
II. NỘI DUNG
    1.Tên chuyên đề:
DẠY HỌC THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
“SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP  TRÒ CHƠI PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC”
2. Hình thức tổ chức chuyên đề: 
Dạy thực nghiệm 01 giờ môn Sinh  học 8 với HS lớp 8A.
3. Thời gian thực hiện:
        * Buổi 1: Xây dựng kế hoạch dạy học
[bookmark: _GoBack]        + Thời gian: 19h30 ngày 10/ 1/ 2023 - họp qua zoom.
        +  Địa điểm: Phòng họp zoom nhóm khoa học tự nhiên.
        + Thành phần:         
        - GV nhóm KHTN.
        - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
        + Nội dung:
 - Báo cáo kế hoạch bài dạy : Đ/c Trần Thị Phương (Xác định mục tiêu năng lực, phẩm chất HS cần đạt được. Dự kiến tổ chức tiến trình dạy và học)
- Thảo luận, góp ý, xây dựng kế hoạch bài dạy: Về mục tiêu cần đạt, phương pháp, phương tiện, dự kiến những thuận lợi, khó khăn,...những ý tưởng sáng tạo về tổ chức hoạt động học tập, các kĩ thuật dạy học nên dùng để nâng cao chất lượng bài dạy.
- Kết luận thống nhất kế hoạch bài dạy.
* Buổi 2:  Dạy học thực nghiệm
+ Thời gian: Tiết 3 
+ Ngày thực hiện : 3/2/2023
+ Địa điểm: Phòng học lớp 8A
+ Thành phần: 
- Ban giám hiệu nhà trường
- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
- GV nhóm Toán, Lí, Công nghệ, Sinh Hóa - Tổ KHTN.
- GV tổ khoa học tự nhiên.
+ Nội dung sinh hoạt chuyên đề:
 - Đ/c: Nguyễn Mạnh Hà - Tổ trưởng chuyên môn trình bày mục đích, yêu cầu của chuyên đề.
 - Đ/c: Trần Thị Phương - dạy thực nghiệm trên lớp 
CHỦ ĐỀ : HỆ BÀI TIẾT
Tiết 40 - Bài 38:   BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
 - Giáo viên trong tổ trao đổi, thảo luận.
 - Rút kinh nghiệm.
Thống nhất cách dạy môn học theo hướng nghiên cứu bài học.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Mạnh Hà
       - Viết biên bản: Đ/c Phùng Thị Mai
       - Hỗ trợ thiết bị: Đ/c Ngô Tiến Oanh, Đ/c Nguyễn Duy Quyền 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Tổ khoa học tự nhiên
        - Xây dựng kế hoạch, báo cáo và duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.
- Phân công lựa chọn nội dung chuyên đề môn sinh học 8 Tiết 40 - Bài 38:   BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
2. Giáo viên tổ khoa học tự nhiên: Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và dự chuyên đề theo kế hoạch.
IV.  ĐỀ XUẤT
Đề nghị BGH tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí để tổ chuyên môn thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch triển khai chuyên đề môn sinh học của tổ khoa học tự nhiên.
        Kính mong Ban giám hiệu xem xét phê duyệt kế hoạch.
Ngày dạy : 31/01/2023
CHỦ ĐỀ : HỆ  BÀI TIẾT
      Tiết 40 - Bài 38:   BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
  I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
 - Hiểu rõ được khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống, các hoạt động bài tiết của cơ thể..
       -  Xác định được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
  2. Kĩ năng: 
- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình.
- Rèn kỹ năng  hoạt động nhóm và trình bày trên tranh.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác ....
    3. Thái độ: 
- Giáo dục  HS ý thức giữ gìn cơ quan bài tiết nước tiểu bảo vệ cơ thể.
Định hướng phát triển năng lực – phẩm chất
-Năng lực chung:năng lực tự học,năng lực giải quyết vấn đề,năng lực tự quản lí,năng lực giao tiếp,hợp tác
-Năng lực chuyên biệt:năng lực tư duy,giải quyết vấn đề tự sáng tạo,vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất: tự giác trong học tập, đoàn kết hợp tác, ứng xử giao tiếp trong HĐ nhóm
II/CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
1/Chuẩn bị của Giáo viên:
a.Đồ dùng thiết bị dạy học
 - Tranh phóng to H 38.1 sgk .
 -Phiếu học tập.
-Máy tính, máy chiếu.       
- Thông tin về các bệnh thận, dị tật của thận, ghép thận.....
b.Phương pháp – kỹ thuật dạy học        
- Phương pháp DH: Phương pháp hoạt động nhóm, PP trò chơi, phương pháp quan sát….
- KTDH: +  KT động não,KT “ Khăn trải bàn ”, Kt phòng tranh, KT hỏi và trả lời…..
2/Chuẩn bị của học sinh:
- Nghiên cứu kĩ bài và trả lời lệnh SGK.
III/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
* Ổn định lớp: (1’)
· GV ổn định trật tự và kiểm tra sĩ số.
1.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (4 phút )
1. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS khi bước vào bài mới, giúp HS phát hiện ra chủ đề cần học là “ Bài tiết và cơ quan bài tiết nước tiểu”
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: phương pháp trò chơi -  kĩ thuật đặt câu hỏi, Kt tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức hđ trò chơi cá nhân .
4. Phương tiện dạy học : Một  số câu đố vui về các bộ phận của cơ thể con người.
5. Sản phẩm: Học sinh trả lời được câu hỏi của trò chơi.
	     HĐ của GV
	HĐ của HS

	Bước 1: giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS chơi trò Đố vui (slide 4,5)
1.Một em bé đi với ba em bé.
         Hỏi có mấy người ?  
2.Lá  gì mọc ở trong người 
Mà gồm hai chiếc rành rành hai bên ?
3.Quả gì lọc nước trong người 
Khúc gì ở bụng để chơi chẳng dùng ?
4.Đây là cơ quan lớn nhất của cơ thể người có:
· Có tới 300 triệu tế bào.
· Tổng diện tích gần 2 mét vuông 
· Nặng khoảng 4kg và chứa hơn 17,7km mạch máu.
· Bao bọc toàn bộ cơ thể, bảo vệ sự sống cho cơ thể.
5.Trong cơ thể phổi, thận và da thuộc hệ cơ quan nào?
Bước 4: kết luận và nhận định
GV:Vậy  bài tiết là gì, sản phẩm bài tiết là những sản phẩm nào, có cấu  tạo và hoạt động ra sao hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu chương VII: Bài tiết.
-Gv chiếu sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài yêu cầu HS quan sát và hoàn thiện sơ đồ.
-GV dẫn dắt vào bài học.
	-Bước 2+3 : Thực hiện nhiệm vụ
HS tham gia trò chơi
Câu 1:
  Có 2 người: em bé và ba của em bé.
Câu 2: Lá phổi.

Câu 3: Thận và ruột thừa.


Câu 4: Da người.

Câu 5:   Hệ bài tiết .

HS ghi nhớ vào bài học.


-Hs quan sát và hoàn thiện sơ đồ.



 2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
HOẠT ĐỘNG 1:TÌM HIỂU VỀ BÀI TIẾT
1. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm bài tiết và vai trò của bài tiết đối với cơ thể sống. 
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: phương pháp HĐ nhóm-  kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não, KT phòng tranh, KT tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức hđ nhóm .
4. Phương tiện dạy học : Một  số câu hỏi và phiếu học tập số 1.
5. Sản phẩm: Học sinh hoàn thiện phiếu học tập số 1.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	-Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chiếu sơ đồ sự trao đồi chất ở tế bào và phân tích trên sơ đồ.  
- GV chiếu slide 6 yêu cầu HS HĐ cá nhân tìm hiểu thông tin SGK  sau đó tiến hành HĐ nhóm thảo luận trong 7 phút trả lời câu hỏi trong phiếu học tập 1.

Phiếu học tập 1
1.Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu ?
2.Có những hoạt động bài tiết nào?

3. Bài tiết là gì ? 


4.Vai trò của bài tiết trong cơ thể ?

  
GV cho đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét HĐ các nhóm HS.
-GV hỏi thêm:
?. Trong các cơ quan bài tiết trên cơ quan nào đào thải các sp bài tiết hòa tan trong máu nhiều nhất ? 
?.Khi các sp bài tiết bị trì trệ thì dẫn tới hậu quả gì ?
-GV: HS trả lời GV chốt lại.
 + Thận bài tiết 90% sp bài tiết hòa tan trong máu còn da bài tiết 10%.
+ SP bài tiết bị trì trệ dẫn tới bệnh lý.
Bước 4: Kết luận và nhận định
-Gv: Vậy cơ quan bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu phấn II.
	 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS quan sát chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
-HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ.
-HS HĐ cá nhân tìm hiểu thông tin SGK,rồi thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập. 
Dự kiến sp của HS
1.Các sp bài tiết phát sinh từ quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
2.Có 3 hoạt động bài tiết: 
    Phổi bài tiết CO2.Thận bài tiết nước tiểu và da bài tiết mồ hôi.
3.Bài tiết là hoạt động cơ thể lọc thải các chất cặn bã và các chất dư thừa gây độc hại cho cơ thể ra khỏi cơ thể.
4.Vai trò : Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể .

Bước 3: Báo cáo và thảo luận 
HS báo cáo kq thảo luận và nhận xét.
.
-HS trả lời câu hỏi:
Thận: 90% sp bài tiết hòa tan trong máu.

Hậu quả: đau đầu, mệt mỏi, hôn mê và chết.





HOẠT ĐỘNG 2: CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
1. Mục tiêu: HS hiểu  và trình bày được các thành phần cấu tạo chủ yếu của cơ quan  bài tiết nước tiểu.
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: phương pháp HĐ nhóm, PP trò chơi-  kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não, KT phòng tranh, KT tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức hđ nhóm.
4. Phương tiện dạy học : Tranh H.38.1 câm bài  tập trắc nghiệm SGK.
5. Sản phẩm: Học sinh điền chú thích hoàn thiện Hình 38.1?SGK và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm..

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV:Chiếu slide 8 giới thiệu về các hình 38.1/SGK phổ biến luật chơi của trò chơi “ Kỷ lục gia trí nhớ”
-GV tổ chức cho HS chơi:
+ Cho HS các nhóm quan sát hình 38.1/SGK trong 2 phút .
+ HS gấp sách lại và điền các thông tin vào hình 38.1/SGK trong 4 phút.
+ Các nhóm HS đổi chéo bài cho nhau và đối chiếu với SGK chấm chéo số từ điền đúng của mỗi nhóm.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
+ GV cho HS báo cáo kết quả và trao thưởng cho đội giành chiến thắng.
-GV chiếu H.38.1A củng cố cho HS các bộ phận của hệ bài tiết nước tiểu và đọc thông tìn về thận.
GV chiếu H.38.1B y/c HS chỉ ra các bộ phận của thận .
GV nhấn mạnh: thận gồm 2 triệu đơn vị chức năng.
- GV chiếu H.38.1C y/c HS chỉ ra cấu tạo 1 đơn vị chức năng của thận.
GV chiếu H.38.1D Nang cầu thận nêu thành phần cấu tạo nên nang cầu thận.
Bước 4: kết luận và nhận định
GV: cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận).
-Gv chiếu slide 11-12 có 4 BT trắc nghiệm SGK y/c HS thảo luận nhóm giơ đáp án đúng .
-GV nhận xét HĐ các nhóm và chốt lại 
cấu tạo thận bằng sơ đồ tư duy.
	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát slide 8 và tiếp nhận luật chơi.

-HS tham gia trò chơi.
+ HS  quan sát H.38.1

+ HS thảo luận nhóm điền thông tin vào hình 38.1.
+ HS đổi sp chấm chéo sp.

- 
+ HS báo cáo kq.

H38.A:Các bộ phận hệ bài tiết nước tiểu.

H38.B: Thận gồm Phần vỏ, phần tủy, ống góp và bể thận.


H38.C: 1 đv chức năng của thận gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận.
H38.D: nang cầu thận gồm ĐM đến và ĐM đi.
 +HS thảo luận .
-HS báo cáo kq thảo luận giơ đáp án đúng..
-HS ghi nhớ.


3.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
1. Mục tiêu:Củng cố lại các kiến thức về bài tiết và cơ quan bài tiết nước tiểu.
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: PP trò chơi-  kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não, KT tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức HĐ cá nhân.
4. Phương tiện dạy học :Ô chữ .
5. Sản phẩm: Học sinh giair được các ô chữ.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	-Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Gv cho HS chơi trò chơi giải ô chữ (slide 14).
Ô chữ 1:Đây là hoạt động đào thải chất cặn bã, chất thải ra khỏi cơ thể ?
Ô chữ 2:Đây là sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể do thận đảm nhận ?
Ô chữ 3:Đây là bộ phận của thận có cấu tạo gồm một búi mao mạch hình cầu ?
Ô chữ 4:Sự  kết tinh của muối khoáng và một số chất khác ở đường dẫn nước tiểu có thể dẫn đến bệnh gì ?
Ô chữ chủ đề: Thận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV: Thận là 1 bộ phận đóng vai trò quan trọng nhất  của hệ bài tiết nước tiểu.
	-Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs chơi trò chơi.
Ô chữ 1: Bài tiết

Ô chữ 2: Nước tiểu.

Ô chữ 3: Cầu thận 

Ô chữ 4: Sỏi thận.


Ô chữ chủ đề: Thận
Bước 3:Báo cáo kết quả thảo luận



4.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  
1. Mục tiêu:HS vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài tập.
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: phương pháp giảng giải, PP dựa trên vấn đề -  kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não, KT tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức HĐ cá nhân.
4. Phương tiện dạy học : Tranh H.38.1 câm bài  tập trắc nghiệm SGK.
5. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành bài tập.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	-Gv chiếu slide 15 y/c HS làm BT vận dụng cho HS hoạt động cá nhân làm BT.
-Cho HS báo cáo kq.
-Gv thông báo đáp án đúng.
	-HS làm BT vận dụng.


-HS báo cáo kq.
-HS ghi nhớ.


Hãy xếp các cặp ý tương ứng trong bảng sau:
	Câu hỏi                             
	Câu lựa chọn  
	Trả lời 

	1. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì?
	A.Lọc máu và hình thành nước tiểu 
	

	2. Bài tiết có vai trò như thế nào?
	B. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái 
	

	3. Các sản phẩm cần được bài tiết phát sinh từ đâu? 
	C.2 triệu 
	

	4. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
	D.CO2 , nước tiểu, mồ hôi. 
	

	5. Thận có bao nhiêu đơn vị chức năng?
	E. Các hoạt động TĐC của tế bào và cơ thể 
	

	6. Thận có chức năng gì?
	F.Giúp cơ thể thải các chất độc hại ra MT
	


  Đáp án: 1-D, 2-F,3-E, 4-B, 5-C, 6-A
5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng.
1. Mục tiêu:HS biết hướng tìm tòi, mở rộng kiến thức liên quan đến bài học.
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: phương pháp giảng giải, PPnêu vấn đề -  kĩ thuật đặt câu hỏi, KT động não, KT tia chớp.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: tổ chức HĐ cá nhân.
4. Phương tiện dạy học : Các tư liệu, hình ảnh, bảng biểu và câu hỏi.
5. Sản phẩm: Học sinh về nhà hoàn thành yêu cầu của giáo viên..

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	-Gv chiếu slide 16  - 21 mở rộng kiến thức cho HS .
Slide 16: Một số dị tật ở thận.
Slide 17:Một số bệnh về thận.
Slide 18:Một số thói quen hại thận.
Slide 19:Tư liệu về ghép thận.
Slide 20: Tư liệu về người hiến tạng.
GV: Giáo dục đạo đức cho HS.
Giao nhiệm vụ  cho HS về nhà.
	-HS quan sát và ghi nhớ.












Slide 16:
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Slide 19
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Slide 20
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Slide 21
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MỘT SỐ TƯ LIỆU TRONG BÀI HỌC 


Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới vào năm 1954.
Ở Việt Nam : 6/1992. 
Tính đến ngày 21/12/2018, Việt Nam đã thực hiện thành công 3.200 ca ghép thận. Riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã 680 ca ghép thận. 
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Ca ghép thin diu tién trén thé gioi vio nim 1954.

O Viét Nam : 6/1992.

Tinh dén ngay 21/12/2018, Viét Nam da thuc hién thanh cong 3.200 ca
ghép than. Riéng Bénh vién Hu nghi Viét Birc da 680 ca ghép than.





